Câu 1. Nhóm các dung dịch đều có pH <7 là:
	A. Na2CO3, (NH4)2SO4, HCN                       	B. Na2S, KHSO4, HClO
	C. HNO3, HCl, H2SO4                                                      	D. KOH, NaOH, NH4OH
Câu 2. Hãy cho biết dãy các dung dịch nào sau đây có khả năng đổi màu quỳ tím sang đỏ (hồng)?
	A. CH3COOH, HCl và BaCl2.	B. NaOH, Na2CO3 và Na2SO3.
	C. H2SO4, NaHCO3 và AlCl3.	D. NaHSO4, HCl và AlCl3.
Câu 3. Câu nào sai khi nói về pH của dung dịch ở 25oC?
	A. pH = lg[H+]   		B. pH của nước là 7.
	C. [H+].[OH-] = 10-14   		D. [H+] = 10-pH
Câu 4. Dung dịch H2SO4 0,10 M có
	A. pH = 1   	B. pH < 1   	C. pH > 1   	D. [H+] > 2,0M
Câu 5. pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M là:
	A. 2   	B. 3   	C. 4   	D. 12
Câu 6. pH của dung dịch Ba(OH)2 0,05M là:
	A. 13   	B. 12   	C. 1   	D. 11
Câu 7. Số ml dung dịch NaOH có pH = 12 cần để trung hoà 10ml dung dịch HCl có pH = 1 là:
	A. 12ml   	B. 10ml   	C. 100ml   	D. 1ml.
Câu 8. Tính pH của dung dịch NH3 0,1M biết Kb = 1,8.10-5?
	A. 2,876	B. 2,567	C. 11,124	D. 11, 433
Câu 9. Tính pH của dung dịch HCOOH 0,1M biết Ka = 1,6.10-4?
	A. 2,407	B. 3,973	C. 3,698	D. 2,673
	A. 12	B. 13	C. 11	D. 10
Câu 10. Dung dịch nào sau đây có giá trị pH lớn hơn 7?
	A. [OH-] = 2,4 × 10-2 M		B. [H+] = 1,53 × 10-2 M
	C. HCl 0,0001M		D. [OH-] = 4,4 × 10-9 M

